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TÓM TẮT
Trong bối cảnh chuyển đổi từ chính phủ điện tử sang chính phủ số, dữ liệu mở đang trở thành yếu
tố nền tảng thúc đẩy minh bạch, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết phân tích
toàn diện chính sách công bố và sử dụng dữ liệu mở tại Việt Nam, trên cơ sở khung pháp lý hiện
hành gồm Luật Dữ liệu 2024, Luật Giao dịch điện tử 2023, Luật Tiếp cận thông tin 2016 và Nghị
định 47/2020/NĐ-CP. Thông qua phương pháp phân tích định tính, tổng hợp tài liệu và so sánh
luật định, bài viết làm rõ khái niệm, đặc điểm, giá trị pháp lý và yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu mở;
đồng thời đánh giá hiệu quả thực thi chính sách từ trung ương đến địa phương. Nghiên cứu chỉ ra
rằng dữ liệu mở không chỉ góp phần tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước mà
còn mở rộng không gian tham gia của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm số,
và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tuy nhiên, việc triển khai dữ liệu mở còn đối mặt với nhiều
thách thức như sự thiếu thống nhất trong định nghĩa pháp lý, phân tán trách nhiệm quản lý, hạn
chế năng lực kỹ thuật và cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Bài viết đánh giá thực trạng triển khai chính
sách dữ liệumở tại một số bộ, ngành và địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,
đồng thời nhận diện các rào cản pháp lý và kỹ thuật cản trở việc khai thác dữ liệu hiệu quả. Trên
cơ sở đó, tác giả đề xuất hoàn thiện khung chính sách theo hướng minh bạch, có thể đo lường
và phù hợp với thực tiễn; xây dựng cơ chế điều phối liên ngành và thiết lập chiến lược dữ liệu mở
quốc gia với mục tiêu cụ thể theo từng lĩnh vực ưu tiên.
Từ khoá: dữ liệu, dữ liệu mở, tài liệu số, tài liệu điện tử

ĐẶT VẤNĐỀ
Trong bối cảnh chuyển đổi số, dữ liệu mở đang trở
thành một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc
đẩy sựminh bạch, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh
tế - xã hội. Tại Việt Nam, Chính phủ đã có nhiều nỗ
lực trong việc xây dựng và triển khai các chính sách
về dữ liệu mở, hướng đến việc tạo lập một hệ thống
dữ liệu phục vụ cả khu vực công và tư. Dữ liệu mở
không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và
người dân khai thác, sử dụng thông tin để phát triển
các sản phẩm, dịch vụ mới. Tuy nhiên, quá trình tạo
lập, quản lý và sử dụng dữ liệu mở tại Việt Nam vẫn
còn nhiều thách thức, từ việc xây dựng khung pháp lý,
đảm bảo chất lượng dữ liệu, cho đến vấn đề bảo mật
và quyền riêng tư. Hiện nay, dù Cổng dữ liệu quốc
gia đã cung cấp một số lượng đáng kể dữ liệu, nhưng
mức độ khai thác và sử dụng dữ liệu này vẫn còn hạn
chế. Nguyên nhân có thể đến từ nhận thức của các cơ
quan nhà nước, năng lực khai thác dữ liệu của doanh
nghiệp, cũng như hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ.
Mục đích chung của bài viết là nhằmphân tích chuyên
sâu và đánh giá hiệu quả chính sách công bố và sử
dụng dữ liệu mở tại Việt Nam. Cụ thể:

Thứ nhất, nhận diện và phân tích vai trò của dữ liệu
mở trong nâng cao minh bạch, hiệu quả quản lý nhà
nước và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Dữ liệu mở không
chỉ là công cụ tăng cường trách nhiệm giải trình trong
khu vực công mà còn là nguồn lực quan trọng hỗ trợ
doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, góp
phần hiện thực hóa chuyển đổi số.
Thứ hai, phân tích các quy định pháp lý hiện hành về
dữ liệumởnhưLuậtDữ liệu 2024, LuậtGiao dịch điện
tử 2023, Luật Tiếp cận thông tin 2016 và Nghị định
47/2020/NĐ-CP nhằm đánh giá tính thống nhất, đầy
đủ và khả năng áp dụng trong thực tiễn. Việc rà soát
khung pháp lý giúp xác định khoảng trống, sự chồng
chéo hoặc chưa rõ ràng trong các quy định hiện hành.
Thứ ba, đánh giá thực trạng triển khai chính sách dữ
liệu mở ở cấp trung ương và địa phương, làm rõ kết
quả đạt được, những hạn chế, rào cản trong tổ chức
thực hiện cũng như nguyên nhân sâu xa của những
bất cập này. Qua đó nhận diện những yếu tố cần được
điều chỉnh để nâng cao hiệu quả chính sách.
Thứ tư, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và
nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dữ liệu mở, bao
gồm hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường hạ tầng kỹ
thuật, nâng cao năng lực cán bộ và thúc đẩy sự tham
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gia của người dân, doanh nghiệp. Những giải pháp
này góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở bền
vững, phục vụ thiết thực cho chuyển đổi số quốc gia.

NỘI DUNG CHÍNH
Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, bài viết này sử
dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, là phương
pháp cốt lõi để thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn
thứ cấp, và được hỗ trợ bởi các kỹ thuật phân tích
định tính và so sánh. Cụ thể, nghiên cứu đã thu thập
và tổng hợp các loại tài liệu từ các nguồn khác nhau,
bao gồm các văn bản pháp luật và quy định hiện hành
của Việt Nam liên quan đến dữ liệu mở và chính phủ
số (bao gồm Luật Dữ liệu 2024, Luật Giao dịch điện
tử 2023, Luật Tiếp cận thông tin 2016 và Nghị định
47/2020/NĐ-CP) và các tài liệu thứ cấp từ các báo
cáo khoa học, nghiên cứu đã công bố, tài liệu chuyên
ngành trong nước và quốc tế có liên quan. Tài liệu đã
thu thập được được xử lý bằng phương pháp phân tích
định tính, giúp đánh giá hiệu quả chính sách, nhận
diện các điểm mạnh, hạn chế, và xác định các vấn đề
tồn tại trong quá trình triển khai dữ liệu mở ở cả cấp
trung ương và địa phương, từ đó rút ra những nhận
định sâu sắc về tính đầy đủ, đồng bộ và khả thi của
các quy định. Cuối cùng, phương pháp so sánh được
áp dụng để đối chiếu các khía cạnh trong quy định
pháp lý và cách thức triển khai giữa các văn bản, các
cơ quan, nhằm nhận diện sự khác biệt, điểm tương
đồng, và rút ra bài học kinh nghiệm để củng cố các đề
xuất chính sách.

Khái niệm, đặc điểm và lợi ích của dữ liệu
mở
Nhằm nhận diện và phân tích vai trò của dữ liệu mở
trong việc nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý
nhà nước và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mục này tập
trung làm rõ khái niệm, đặc điểm và lợi ích của dữ
liệu mở trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam.

Khái niệm dữ liệumở
Khái niệm dữ liệu mở, vốn đã được đề cập đến trong
nhiều tài liệu, dữ liệu mở, được hiểu là những dữ liệu
có thể được truy cập, sử dụng, chỉnh sửa và chia sẻ bởi
bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, mà không gặp phải
các rào cản về pháp lý, tài chính hoặc kỹ thuật. Dữ
liệu mở là dữ liệu có thể được bất kỳ ai tự do sử dụng,
tái sử dụng và phân phối lại - với điều kiện duy nhất,
nếu có, là phải ghi nguồn và chia sẻ theo cách tương
tự1.
Khái niệm dữ liệu mở được giải thích trong Luật Dữ
liệu 2024 như sau: “Dữ liệu mở là dữ liệu mà mọi
cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đều được tiếp

cận, chia sẻ, khai thác, sử dụng”2. Luật Giao dịch
điện tử 2023 giải thích: “Dữ liệu mở của cơ quan nhà
nước là dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩmquyền
công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự
do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ”3 . Nghị định số
47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 giải thích: “Dữ liệu
mở của cơ quan nhà nước là dữ liệu được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ
chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ”4.
Những quy định về dữ liệumở trong các văn bản pháp
luật cho thấy Luật Dữ liệu 2024 giải thích và quy định
dữ liệu mở toàn diện hơn khi xác định dữ liệu mở
là dữ liệu mà mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu
cầu đều được tiếp cận, chia sẻ, khai thác và sử dụng.
Khái niệm này không chỉmở rộng đối tượng cung cấp
dữ liệu mở mà còn cho phép khai thác hiệu quả các
nguồn dữ liệu từ nhiều thành phần trong xã hội. Việc
mở rộng phạm vi dữ liệu mở không chỉ phù hợp với
xu hướng phát triển toàn cầu mà còn tạo tiền đề để
Việt Nam xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu mở bền
vững. Việc thiết lập các cơ chế quản lý và khai thác dữ
liệumở theo hướng linh hoạt và toàn diện sẽ góp phần
tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của
chính phủ số, doanh nghiệp số và công dân số.

Đặc điểm của dữ liệumở
Đặc điểm của dữ liệu mở phản ánh bản chất của một
hệ thống thông tin công khai, cho phép truy cập tự do,
đồng thời bảo đảm khả năng tái sử dụng, chia sẻ rộng
rãi, nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ hoạt động giám
sát xã hội và duy trì sự toàn vẹn cũng như độ tin cậy
của thông tin được công bố. Cụ thể:
Về tính công khai và truy cập tự do: Đây là đặc điểm
cốt lõi của dữ liệu mở. Dữ liệu mở phải được công
khai rộng rãi và cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào
cũng có thể truy cập mà không bị rào cản pháp lý,
tài chính hay kỹ thuật. Việc tiếp cận không cần định
danh và không thu phí sử dụng là nguyên tắc xuyên
suốt nhằm đảm bảo tính công bằng trong quyền tiếp
cận thông tin cho toàn xã hội.
Về khả năng tái sử dụng và chia sẻ: Dữ liệu mở không
chỉ cho phép truy cập mà còn cho phép sao chép, sử
dụng lại, kết hợp với dữ liệu khác, phục vụ cả mục
đích thương mại và phi thương mại. Người sử dụng
có quyền tái sử dụng dữ liệu để phát triển sản phẩm,
dịch vụ mới, với điều kiện phải trích dẫn nguồn và
không được bán lại dữ liệu nguyên trạng.
Về tính minh bạch và hỗ trợ giám sát: Dữ liệu mở góp
phần thúc đẩy tínhminh bạch trong hoạt động của cơ
quan nhà nước thông qua việc công bố thông tin về
ngân sách, đấu thầu, quy hoạch, v.v. Nhờ đó, người
dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội có thể giám
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sát hoạt động công quyền, tăng cường trách nhiệm
giải trình và phòng ngừa tham nhũng.
Về tính toàn vẹn và độ tin cậy: Một yêu cầu thiết yếu
đối với dữ liệumở là phải đảmbảo tính toàn vẹn, phản
ánh đúng nội dung thông tin từ nguồn dữ liệu gốc,
không bị sửa đổi sai lệch. Đồng thời, dữ liệu phải được
cập nhật thường xuyên và duy trì độ chính xác cao để
phục vụ hiệu quả cho các mục đích sử dụng đa dạng.
Việc nhận diện đặc điểm của dữ liệu mở không chỉ
giúp phân biệt khái niệm này với các loại dữ liệu khác
trong hệ thống thông tin công, mà còn là cơ sở để hiểu
rõ những yêu cầu kỹ thuật, pháp lý và tổ chức cần thiết
cho việc công bố và khai thác dữ liệu một cách hiệu
quả trong bối cảnh chuyển đổi số.

Lợi ích sử dụng dữ liệumở
Việc khai thác và sử dụng dữ liệu mở mang lại nhiều
lợi ích thiết thực cho cả khu vực công và tư, góp phần
nâng cao minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải
trình, hỗ trợ giám sát xã hội, thúc đẩy chia sẻ thông
tin, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu và khuyến khích
đổi mới sáng tạo. Cụ thể:
Dữ liệu mở giúp giảm phiền hà cho công dân bằng
cách kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà
nước, cho phép cơ quan này sử dụng dữ liệu liên quan
từ cơ quan khác. Nhờ đó, khi thực hiện thủ tục hành
chính, công dân chỉ cần khai báo một lần hoặc cung
cấp thông tin cơ bản, thay vì lặp lại cho mỗi thủ tục.
Nhà nước công bố dữ liệumở không chỉ tiết kiệm thời
gian, công sức cho cả công dân lẫn công chức, mà còn
nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ và mức độ hài lòng của
người dân đối với chất lượng dịch vụ công.
Hệ thống dữ liệu mở của Chính phủ hỗ trợ kiểm tra
và giảm thiểu thông tin sai lệch nhờ khả năng cung
cấp tài liệu điện tử, thông tin điện tử cho công dân,
doanh nghiệp và cơ quan nhà nước một cách nhanh
chóng, hiệu quả. Giá trị của tài liệu được đảm bảo
tính pháp lý và độ tin cậy bởi cơ quan nhà nước có
thẩm quyền, giúp xác thực thông tin từ nhiều nguồn
đa chiều. Điều này không chỉ hạn chế thiệt hại cho cá
nhân, tổ chức, doanh nghiệp do tin giả gây ra mà còn
tăng cường niềm tin và tínhminh bạch trong việc tiếp
cận thông tin.
Dữ liệu mở giúp các cơ quan và doanh nghiệp giải
quyết công việc nhanh chóng nhờ khả năng tiếp cận
nguồn thông tin phong phú, chính xác và sẵn có. Thay
vì mất thời gian thu thập hoặc xác minh dữ liệu, các
tổ chức có thể tập trung phân tích, ra quyết định và
triển khai hoạt động hiệu quả hơn. Việc chia sẻ dữ
liệu công khai còn tạo điều kiện hợp tác liên ngành,
tối ưu hóa quy trình làm việc và giảm chi phí xử lý
thông tin. Nhờ đó, các cơ quan, doanh nghiệp nâng

cao năng suất, đáp ứng nhu cầu khách hàng kịp thời
và thích ứng tốt hơn với thay đổi trong môi trường
kinh doanh.
Dữ liệu mở thúc đẩy giáo dục và học tập bằng cách
cung cấp nguồn tài nguyên phong phú, miễn phí, giúp
học sinh, sinh viên và nhà nghiên cứu dễ dàng tiếp cận
thông tin để học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Các dữ
liệu mở hỗ trợ phát triển các chương trình học trực
tuyến, tài liệu tham khảo và công cụ học tập, nâng
cao khả năng học tập suốt đời và mở rộng cơ hội tiếp
cận giáo dục cho mọi người. Đồng thời, dữ liệu mở
cũng khuyến khích sự sáng tạo trong giảng dạy, giúp
giáo viên thiết kế bài giảng sinh động hơn, phù hợp
với thực tiễn và nhu cầu của người học.
Dữ liệu mở đóng vai trò nền tảng trong tiến trình
xây dựng chính phủ số, không chỉ góp phần thúc đẩy
minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan
nhà nước, mà còn tạo động lực cho đổi mới sáng
tạo và phát triển kinh tế. Thông qua việc công khai
các thông tin như ngân sách, chi tiêu công hay đấu
thầu, dữ liệu mở giúp người dân giám sát hoạt động
công quyền hiệu quả hơn, từ đó hạn chế tham nhũng.
Trong nội bộ khu vực công, dữ liệu mở thúc đẩy sự
phối hợp liên thông giữa các cơ quan, giảm trùng lặp
trong thu thập thông tin và nâng cao hiệu quả quản
lý. Đối với khu vực tư nhân, dữ liệu mở là nguồn tài
nguyên quý giá để phát triển sản phẩm, dịch vụ và
ứng dụngmới, mang lại giá trị gia tăng cho nhiều lĩnh
vực như y tế, nông nghiệp, logistics hay du lịch. Đồng
thời, dữ liệu mở hỗ trợ tích cực cho nghiên cứu, giáo
dục và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.
Không kém phần quan trọng, dữ liệu mở còn góp
phầnmở rộng không gian tham gia của người dân vào
quá trình ra quyết định công, qua đó nâng cao tính
dân chủ và hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công.

Quy định về công bố và sử dụng dữ liệumở

Giá trị pháp lý của dữ liệumở
Việc xác lập giá trị pháp lý của dữ liệu mở là nền tảng
quan trọng nhằm bảo đảm tính ràng buộc và hiệu lực
sử dụng của dữ liệu trong hệ thống pháp luật hiện
hành. Dữ liệu mở không chỉ mang giá trị cung cấp
thông tin mà còn được công nhận như căn cứ pháp lý
trong các giao dịch hành chính, dân sự. Điều này góp
phần củng cố vai trò của dữ liệu mở trong quản trị số,
đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra
mạnh mẽ, giá trị sử dụng của dữ liệu mở đóng vai trò
như một “tài nguyên xã hội”, có thể được sử dụng để
hỗ trợ ra quyết định, giám sát công quyền, đổi mới
sáng tạo và phát triển sản phẩm, dịch vụ số. Theo quy
định tại Điều 13, Nghị định 47/2020/NĐ-CP: ”Cổng
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dữ liệu quốc gia (data.gov.vn) được xác định là đầu
mối công bố dữ liệu mở, không chỉ nhằm mục tiêu
minh bạch hóa hoạt động nhà nước mà còn tạo điều
kiện thuận lợi để dữ liệu trở thành động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội”4. Giá trị sử dụng thực tiễn
này càng củng cố thêm vai trò của dữ liệumởnhưmột
cấu phần thiết yếu trong cấu trúc hạ tầng dữ liệu quốc
gia.
Về giá trị pháp lý dữ liệu mở, Điều 8, Luật Giao dịch
điện tử 2023 quy định “thông tin trong thông điệp dữ
liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì nó được
thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu” [3]. Điều này
có nghĩa, dữ liệumở, thường được công bố dưới dạng
điện tử không chỉ có hiệu lực thông tin mà còn được
thừa nhậnnhư văn bản, như bản gốc và có thể sử dụng
như chứng cứ trong tố tụng. Theo đó, tính toàn vẹn,
khả năng truy xuất và cơ chế xác thực thông điệp dữ
liệu là các yếu tố cốt lõi để bảo đảm giá trị pháp lý của
dữ liệu mở trong thực tiễn hành chính, pháp lý.
Đối với các cơ quan nhà nước, dữ liệu là tài sản có giá
trị đặc biệt quan trọng trong quá trình thực thi quản lý
đất nước, xây dựng chính sách, điều hành và ra quyết
định của các cấp chính quyền. Dữ liệu là nguyên liệu
cũng như là kết quả của hoạt động chuyển đổi số, của
kinh tế số, của xã hội số và chính phủ số 5. Giá trị và
tính pháp lý của dữ liệu mở được quy định tại Điều 4,
Nghị định 47/2020/NĐ-CP như sau: “Dữ liệumở của
cơ quannhànước được xác định có giá trị pháp lý theo
quy định của LuậtGiao dịch điện tử”4. Việc dẫn chiếu
trực tiếp từ nghị định dưới luật đến điều khoản luật
chính là hình thức củng cố tính hiệu lực pháp lý của
dữ liệu mở trong các giao dịch hành chính, tư pháp
hoặc hợp đồng số có sử dụng dữ liệu công.
Nhà nước xác định dữ liệu mở là một trong những tài
nguyên thông tin có giá trị cao, cần được huy động,
khai thác, phát triển thành tài sản quốc gia. Điều 6,
Luật Dữ liệu 2024 nhấn mạnh “dữ liệu là tài nguyên;
nhà nước có chính sách huy động mọi nguồn lực để
làm giàu dữ liệu, phát triển dữ liệu trở thành tài sản”2

. Quy định này không chỉ mang tính định hướng, mà
còn mang tính pháp lý trong việc bảo vệ và khuyến
khích sử dụng dữ liệu mở như một loại tài sản có giá
trị trao đổi. Ngoài ra, quyền đối với dữ liệu, bao gồm
cả dữ liệu mở, còn được quy định là “quyền tài sản
theo quy định của pháp luật dân sự” 2 , từ đó bảo đảm
cơ sở pháp lý cho các giao dịch có yếu tố tài sản liên
quan đến dữ liệu.
Như vậy, với việc được khẳng định giá trị trong phát
triển xã hội, được bảo hộ về mặt pháp lý và được ưu
tiên trong chính sách công, dữ liệu mở đã và đang
đóng vai trò trung tâm trong kiến tạo môi trường
quản trị dữ liệu hiện đại, dân chủ và minh bạch tại
Việt Nam.

Nguyên tắc, tráchnhiệmvàyêucầuđối với cơ
quan, tổ chức
Các quy định pháp luật hiện hành không chỉ đặt ra
nguyên tắc trong quản lý, công bố và sử dụng dữ liệu
mở, mà còn phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ
quan, tổ chức, đồng thời quy định các yêu cầu kỹ thuật
và pháp lý đi kèm. Cụ thể:
Nguyên tắc trong quản lý và sử dụng dữ liệu mở được
đặt trong tổng thể các nguyên tắc quản trị dữ liệu số
được quy định tại Điều 5 của Luật Dữ liệu 2024. Luật
nhấnmạnh rằngmọi hoạt động liên quan đến dữ liệu,
trong đó có dữ liệu mở, phải được tiến hành trên cơ
sở tuân thủ Hiến pháp, các quy định pháp luật liên
quan và bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của
tổ chức, cá nhân2. Đặc biệt, dữ liệu mở, do đặc điểm
có thể được tiếp cận và sử dụng bởi toàn xã hội, càng
đòi hỏi cao về tính công khai, minh bạch, bình đẳng
trong khai thác và sử dụng2. Bên cạnh đó, tính toàn
vẹn, độ tin cậy và tính chính xác của dữ liệu cũng là
yếu tố then chốt, nhằm ngăn ngừa những tác động
tiêu cực trong trường hợp dữ liệu bị xuyên tạc hoặc
sử dụng sai mục đích2. Các nguyên tắc quản lý và sử
dụng dữ liệumở không chỉ định hướng hành vi của cơ
quan nhà nước mà còn đặt ra chuẩn mực cho toàn xã
hội khi khai thác tài nguyên dữ liệu trong môi trường
số. Chính sự kết hợp giữa pháp lý và đạo lý này tạo
nên nền tảng bảo đảm tính bền vững và tin cậy trong
phát triển dữ liệu mở.
Trách nhiệm quản lý, công bố và sử dụng dữ liệu mở,
theo quy định tại Điều 21, Luật Dữ liệu 2024 như sau:
Cơ quan nhà nước có trách nhiệm công bố danh mục
dữ liệu mở và tổ chức công khai dữ liệu mở theo quy
định tại Điều này để tổ chức, cá nhân khai thác, sử
dụng, chia sẻ2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức
khi công bố, công khai dữ liệu: “Việc công khai dữ
liệu phải bảo đảm phản ánh đúng dữ liệu từ nguồn
dữ liệu gốc, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc
khai thác, sử dụng, chia sẻ”2. Điều này thể hiện rõ vai
trò chủ đạo của nhà nước trong việc dẫn dắt và điều
tiết hoạt động dữ liệu mở, đặc biệt trong bối cảnh các
cơ sở dữ liệu công đóng vai trò hạ tầng nền tảng cho
chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Việc chậm trễ
hoặc thiếuminh bạch trong công bố dữ liệumở có thể
dẫn đến mất niềm tin từ phía công chúng và làm suy
giảm hiệu quả quản trị.
Trách nhiệm về dữ liệu mở không chỉ thuộc về các cơ
quan nhà nước, pháp luật còn quy định đối với các tổ
chức và cá nhân là chủ thể dữ liệu hoặc chủ sở hữu
dữ liệu. Luật cũng quy định cơ chế phân loại dữ liệu,
trong đó có dữ liệu mở, nhưmột yêu cầu bắt buộc đối
với cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo tính sẵn sàng
và chính xác trong cung cấp dữ liệu2. Ngoài ra, việc
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khai thác và sử dụng dữ liệu mở bởi tổ chức, cá nhân
được khuyến khích và bảo đảm quyền tiếp cận tự do,
đồng thời yêu cầu các bên sử dụng dữ liệu phải tuân
thủ các quy định về mục đích sử dụng, an toàn và bảo
vệ thông tin.
Trách nhiệm đối với dữ liệumở khôngmang tính đơn
phương mà là sự phân công và phối hợp giữa nhà
nước và xã hội. Sự cộng hưởng trách nhiệm này là
yếu tố thiết yếu để phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở
một cách bền vững và hiệu quả.
Yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệumở không chỉ dừng lại
ở việc công bố thông tin, mà còn bao gồm cả khung
kỹ thuật và pháp lý nhằm bảo đảm tính khả dụng, xác
thực và minh bạch. Luật Dữ liệu 2024 quy định rõ
rằng việc công khai dữ liệu phải bảo đảm phản ánh
đúng thông tin từ nguồn dữ liệu gốc, đồng thời dữ liệu
phải được cung cấp theo hình thức phù hợp như qua
cổng dữ liệu, cổng thông tin điện tử, hoặc các phương
tiện truyền thông đại chúng2, đồng nghĩa với việc cơ
quan công bố phải có trách nhiệm bảo đảm rằng hệ
thống hạ tầng kỹ thuật đủ năng lực duy trì tính toàn
vẹn, truy xuất và truy cập dữ liệu mở.
Yêu cầu về mặt pháp lý, dữ liệu được công khai phải
tuân thủ các quy định của pháp luật về tiếp cận thông
tin, đặc biệt là những quy định phân định giữa dữ liệu
được công khai, công khai có điều kiện hoặc không
được công khai2. Đây là một giới hạn pháp lý cần
thiết để cân bằng giữa minh bạch thông tin và bảo vệ
bí mật nhà nước, quyền riêng tư cá nhân. Việc bảo
đảm yêu cầu kỹ thuật và pháp lý này góp phần xây
dựng lòng tin xã hội đối với dữ liệu mở như một hạ
tầng mềm của quản trị hiện đại.
Yêu cầu đối với quản lý, công bố và sử dụng dữ liệu
mở được quy định tại Điều 43 của Luật Dữ liệu 2024
như sau: Dữ liệu mở phải toàn vẹn và phản ánh đầy
đủ thông tin do cơ quan nhà nước cung cấp, được cập
nhật mới nhất, có khả năng truy cập và sử dụng trên
mạng Internet, bảo đảm khả năng thiết bị số có thể
gửi, nhận, lưu trữ và xử lý được, tuân thủ định dạng
mở và miễn phí3. Thông tin cung cấp từ dữ liệu mở
phải được bảo đảm tin cậy và cập nhật. Điều 17, Nghị
định số 47/2020/NĐ-CP đặt ra yêu cầu: “Dữ liệu mở
phải toàn vẹn và phản ánh đầy đủ nội dung thông tin
cơ quan nhà nước cung cấp; Dữ liệu mở được cung
cấp là dữ liệu được cậpnhậtmới nhất; Dữ liệumởphải
có khả năng truy cập sử dụng được trên môi trường
mạng; Dữ liệu mở phải đảm bảo khả năng thiết bị số
có thể gửi, nhận, lưu trữ và xử lý được; Tổ chức, cá
nhân được tự do truy cập sử dụng dữ liệu mở, không
yêu cầu khai báo định danh khi khai thác, sử dụng dữ
liệu mở; Dữ liệu mở ở định dạng mở; Sử dụng dữ liệu
mở là miễn phí; Ưu tiên cung cấp dữ liệu mở đối với
dữ liệu mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử
dụng cao”4.

Hình thức vàphương thức côngbốdữ liệumở

Các quy định pháp lý hiện hành đã xác lập rõ hình
thức và phương thức công bố dữ liệumở, yêu cầu công
khai trên cổng thông tin điện tử, sử dụng định dạng
mở, miễn phí, không định danh, bảo đảm toàn vẹn và
khả năng xử lý trên môi trường số. Những yêu cầu
này thể hiện rõ đặc điểm cốt lõi của dữ liệu mở, tạo
nền tảng cho việc truy cập, khai thác và tái sử dụng
hiệu quả trong chuyển đổi số.
Về việc công khai dữ liệu mở được quy định tại Điều
21 LuậtDữ liệu 2024, “các cơ quannhà nước công khai
dữ liệu mở thông qua các nền tảng số chính thức như
cổng dữ liệu, cổng thông tin điện tử hoặc phương tiện
thông tin đại chúng”2. Việc công bố dữ liệu mở cần
tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm tính toàn vẹn, tính
cập nhật và định dạng mở, qua các phương thức như
tải về trực tiếp, khai thác qua Cổng dữ liệu quốc gia
hoặc sử dụng thông qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Mỗi
cơ quan nhà nước có trách nhiệm ban hành danhmục
dữ liệu mở, xây dựng kế hoạch công bố, và định kỳ rà
soát, cập nhật dữ liệu ít nhất mỗi 6 tháng một lần4.
Đây không chỉ là địa điểm đăng tải dữ liệu mà còn
đóng vai trò tích hợp, hỗ trợ kỹ thuật và giám sát tình
hình chia sẻ dữ liệu trên phạm vi quốc gia. Hình thức
công khai thông qua cổng này cho phép đảm bảo tính
nhất quán, định dạng mở và khả năng tương tác giữa
người dùng và dữ liệu - điểm thiết yếu trong hệ sinh
thái dữ liệu mở hiện đại.
Các hình thức công bố phải tuân thủ nguyên tắc
“không yêu cầu khai báo định danh khi truy cập”4,
đồng thời dữ liệu phải được cung cấp ở định dạngmở,
miễn phí và có khả năng xử lý bằng thiết bị số. Những
yêu cầu này đảm bảo cho dữ liệu mở thực sự phát huy
được vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ cộng
đồng doanh nghiệp và tăng cường minh bạch hành
chính.
Từ góc độ kỹ thuật, Luật Giao dịch điện tử 2023 quy
định rằng dữ liệu được công bố dưới dạng thông điệp
dữ liệu bao gồm các hình thức như văn bản điện tử, tài
liệu điện tử hoặc các thông tin số hóa 3. Điều này đồng
nghĩa với việc dữ liệumở,một khi được công khai trên
môi trường điện tử, sẽ có giá trị pháp lý tương đương
với văn bản gốc, nếu đảm bảo được tính toàn vẹn và
khả năng truy cập, tham chiếu.
Luật Tiếp cận thông tin 2016 quy định các loại thông
tin phải được công khai thông tin trên cổng thông tin
điện tử, trang thông tin điện tử: Văn bản quy phạm
pháp luật; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận
quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính,
quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước;
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Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật,
chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm
vi quản lý của cơ quan nhà nước; Chiến lược, chương
trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; Quy hoạch
ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện;
Chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ
quan nhà nước;Thông tin về danhmục dự án, chương
trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công
và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn
vay;Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ
cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị
trực thuộc; Địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư
điện tử của cơ quan nhà nước, người làm đầumối tiếp
nhận yêu cầu cung cấp thông tin; Báo cáo tài chính
năm; Thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý;
Thông tin về danhmục và kết quả chương trình, đề tài
khoa học; Danh mục thông tin phải được công khai,
trong đó phải nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời điểm,
thời hạn công khai đối với từng loại thông tin 6. Luật
Tiếp cận thông tin 2016 không sử dụng khái niệm dữ
liệu mở trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin
điện tử, nhưng đã quy định các loại thông tin (dữ liệu)
cần được công khai. Như vậy, về bản chất đó cũng
chính là những quy định về công bố dữ liệu mở của
các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.
Có thể thấy, hình thức công bố dữ liệu mở hiện nay
được thực hiện chủ yếu thông qua các nền tảng điện
tử chính thức như Cổng dữ liệu quốc gia hoặc trang
thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, với yêu cầu
về tính truy cập tự do, định dạng mở, miễn phí và có
giá trị pháp lý rõ ràng. Việc quy định các hình thức
công bố này không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và
pháp lý, mà còn hướng tới mục tiêu sâu xa hơn là xây
dựng một nền hành chính minh bạch, hiện đại, phục
vụ hiệu quả cho công dân và doanh nghiệp trong thời
đại số.

Quy định về khai thác và sử dụng dữ liệumở
Dữ liệu mở đang trở thành một yếu tố quan trọng
trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng
chính phủ số. Trong các văn bản pháp luật hiện nay,
quy định rõ ràng, tạo nền tảng pháp lý để cơ quan
nhà nước công bố dữ liệu một cách minh bạch, đồng
thời khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác và sử
dụng dữ liệu phục vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo,
phát triển sản phẩm và dịch vụ. Việc khai thác và sử
dụng dữ liệumởđược quy định tạiĐiều 18, Nghị định
47/2020/NĐ-CP như sau: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân
được phép tự do sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng
dữ liệu mở hoặc kết hợp dữ liệu mở với dữ liệu khác;
sử dụng dữ liệumở vào sản phẩm, dịch vụ thươngmại

hoặc phi thương mại của mình”4. Đồng thời, Khoản
2 yêu cầu: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải trích dẫn,
ghi nhận thông tin sử dụng dữ liệu mở trong các sản
phẩm, tài liệu liên quan có sử dụng dữ liệu mở”4. Về
tính chất của dữ liệu mở, Khoản 3 nêu rõ: “Dữ liệu
mở của cơ quan nhà nước là dữ liệu nguyên trạng như
được công bố; không bao gồm các hình thức trình
bày và các thông tin phát sinh từ dữ liệu mở đã được
cung cấp”4. Khoản 4 quy định trách nhiệm của các
tổ chức, cá nhân trong việc khai thác dữ liệu mở: “Cơ
quan, tổ chức, cá nhân không được bán dữ liệu mở đã
được khai thác nguyên trạng từ cơ quan nhà nước cho
tổ chức, cá nhân khác”4. Việc khai thác dữ liệu mở
không yêu cầu định danh người dùng, không thu phí,
và không hạn chế về mục đích sử dụng, bao gồm cả
mục đích thương mại và phi thương mại. Tuy nhiên,
người sử dụng phải trích dẫn nguồn dữ liệu và không
được bán lại nguyên trạng cho bên thứ ba.
Luật Dữ liệu 2024 quy định: “Mọi cơ quan, tổ chức,
cá nhân có nhu cầu đều được tiếp cận, chia sẻ, khai
thác, sử dụng dữ liệu mở”2. Đồng thời, dữ liệu mở
được xếp là một trong các hình thức dữ liệu mà Nhà
nước khuyến khích công bố rộng rãi để thúc đẩy phát
triển kinh tế số và xã hội số. Luật cũng quy định các
nguyên tắc cơ bản trong việc sử dụng dữ liệu mở, bao
gồm bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng trong
tiếp cận và không xâm phạm đến quyền riêng tư, bí
mật cá nhân, bí mật nhà nước2. Việc khai thác dữ liệu
mở của các cơ quan, tổ chức và cá nhân còn được quy
định tại Điều 43 Luật Giao dịch điện tử: “Cơ quan,
tổ chức, cá nhân được tự do truy cập sử dụng dữ liệu
mở, không yêu cầu khai báo định danh khi khai thác,
sử dụng dữ liệu mở. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được
phép tự do sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng dữ liệu
mở hoặc kết hợp dữ liệu mở với dữ liệu khác; sử dụng
dữ liệu mở vào sản phẩm, dịch vụ thương mại hoặc
phi thươngmại củamình, trừ trường hợp pháp luật có
quy định khác. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải trích
dẫn, ghi nhận thông tin sử dụng dữ liệu mở trong sản
phẩm, dịch vụ, tài liệu liên quan có sử dụng dữ liệu
mở”3.
Luật Tiếp cận thông tin 2016, quy định người dân có
quyền tiếp cận thông tin do cơ quan nhà nước công
khai, trừ các trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà
nước hoặc gây nguy hại đến lợi ích công cộng. Việc
công bố thông tin và dữ liệu phải được thực hiện đúng
trình tự, kịp thời, minh bạch và phù hợp với quy định
pháp luật6.
Khung pháp lý hiện hành về dữ liệu mở ở Việt Nam
thể hiện sự nhất quán trongmục tiêu thúc đẩy sử dụng
hiệu quả nguồn tài nguyên dữ liệu công, đồng thời
đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và khuyến khích
đổi mới sáng tạo. Việc khai thác, sử dụng dữ liệu mở
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không chỉ là quyền lợi của tổ chức, cá nhân mà còn là
động lực quan trọng thúc đẩy phát triển chính phủ số,
kinh tế số và xã hội số trong bối cảnh chuyển đổi số
quốc gia.

Thực trạng triển khai chính sách dữ liệumở
của các cơ quan nhà nước

Khung pháp lý hiện hành là nền tảng quan
trọng cho việc công bố, khai thác và sử dụng
dữ liệu mở tại Việt Nam, được thể hiện quan
hệ thống các văn bản pháp luật
Hệ thống pháp luật hiện hành tại Việt Namđã và đang
đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập hành lang
pháp lý vững chắc cho hoạt động công bố, khai thác
và sử dụng dữ liệu mở. Các văn bản pháp luật như
Luật Dữ liệu 2024, Luật Giao dịch điện tử 2023, Luật
Tiếp cận thông tin 2016 và Nghị định 47/2020/NĐ-
CP là những căn cứ pháp lý quan trọng, góp phầnhình
thành nền tảng pháp lý đầy đủ và thống nhất cho việc
phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, phục vụ quá trình
chuyển đổi số quốc gia.
Luật Dữ liệu 2024 được xem là văn bản có tính nền
tảng và định hướng cao trong việc điều chỉnh toàn
diện các vấn đề liên quan đến dữ liệu nói chung và
dữ liệu mở nói riêng. Luật đã xác định rõ dữ liệu mở
là loại tài nguyên có thể được chia sẻ, khai thác và sử
dụng bởi mọi tổ chức, cá nhân mà không gặp rào cản
pháp lý. Đồng thời, luật cũng khẳng định vai trò quan
trọng của dữ liệu mở trong phát triển kinh tế số, xã
hội số và chính phủ số. Với việc xem dữ liệu như một
loại tài sản có giá trị, được khuyến khích sử dụng và
bảo vệ bằng các quy định pháp luật cụ thể, Luật Dữ
liệu 2024 đã mở ra không gian rộng lớn cho các hoạt
động đổi mới sáng tạo và cải cách hành chính thông
qua việc sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu công.
Luật Giao dịch điện tử 2023 khẳng định giá trị pháp lý
của dữ liệu mở trong môi trường số. Bằng việc công
nhận giá trị pháp lý của thông tin được thể hiện dưới
dạng điện tử, luật này bảo đảm cho dữ liệu mở, vốn
chủ yếu tồn tại ở dạng số hóa, có thể được sử dụngnhư
chứng cứ, tài liệu chính thức trong hoạt động quản lý
nhà nước cũng như các giao dịch dân sự, hành chính.
Luật cũng nhấn mạnh quyền truy cập và sử dụng dữ
liệu mở của mọi tổ chức, cá nhân, đồng thời đặt ra
nguyên tắc trách nhiệm trong việc sử dụng, chia sẻ và
ghi nguồn dữ liệu. Điều này góp phần xây dựng cơ
chế khai thác dữ liệu mở có trách nhiệm, minh bạch
và thúc đẩy sáng tạo dựa trên dữ liệu.
Luật Tiếp cận thông tin 2016 là một trong những văn
bản pháp luật đầu tiên tạo tiền đề cho việc công khai
thông tin của cơ quan nhà nước. Dù không sử dụng
thuật ngữ “dữ liệu mở”, nhưng luật đã quy định rõ các

loại thông tin phải được công khai, hình thức công bố
và quyền của người dân trong việc tiếp cận thông tin
do nhà nước nắm giữ. Chính các quy định này đã đặt
nền móng cho sự hình thành khái niệm và cơ chế vận
hành dữ liệu mở trong hệ thống pháp luật Việt Nam,
đặc biệt trong việc bảo đảm tính minh bạch và trách
nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước đối với công
chúng.
Nghị định 47/2020/NĐ-CP đóng vai trò hướng dẫn
và cụ thể hóa các quy định của luật trong thực tiễn tổ
chức và vận hành hệ thống dữ liệu mở. Nghị định xác
lập các yêu cầu kỹ thuật và quy trình công bố dữ liệu,
bao gồm các tiêu chí về khả năng truy cập, định dạng
mở, tính miễn phí và không yêu cầu định danh người
dùng. Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định rõ trách
nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc công bố danh
mục dữ liệumở, cập nhật và duy trì chất lượng dữ liệu,
đồng thời xác lập quyền của cá nhân và tổ chức trong
việc khai thác và sử dụng dữ liệu một cách tự do, có
trách nhiệm.
Khungpháp lý hiện hành không chỉ cung cấp nền tảng
pháp lý cần thiết cho hoạt động công bố và sử dụng dữ
liệu mởmà còn góp phần thúc đẩy hình thànhmột hệ
sinh thái dữ liệu mở lành mạnh, minh bạch và hiệu
quả. Việc đồng bộ các quy định pháp luật, kết hợp
giữa nội dung trong văn bản luật và hướng dẫn thực
thi, đang tạo điều kiện thuận lợi để dữ liệu mở trở
thành công cụ quan trọng trong nâng cao hiệu quả
quản trị, phát triển dịch vụ công và đổi mới sáng tạo
trong toàn xã hội.
Các văn bản pháp luật quy định rõ ràng về phạm vi,
nguyên tắc và phương thức công khai dữ liệu mở,
nhấn mạnh việc xây dựng các cơ chế quản lý dữ liệu
phù hợp để bảo đảm tính toàn vẹn, tính xác thực và
tính liên thông của dữ liệu, “Để làm được việc này, tất
nhiên dữ liệu phải ở dạng chuẩn hóa, máy có thể đọc
được và dễ dàng xử lý. Nếu không các thông tin chỉ là
công khai trên danh nghĩa” [ 7, tr.179].
Chính sách về dữ liệu mở hướng đến việc xây dựng
cổng dữ liệumở quốc gia, giúp kết nối thông tin từ các
bộ, ngành, địa phương, tạo điều kiện cho cộng đồng
khai thác và phát triển các ứng dụng dựa trên dữ liệu.
Bên cạnh đó, chính sách cũng đặt ra yêu cầu về trách
nhiệm của các cơ quan cung cấp dữ liệu, từ việc cập
nhật, duy trì chất lượng dữ liệu đến bảo đảm quyền
riêng tư và bảo mật thông tin, nhằm ngăn chặn việc
lạm dụng dữ liệu hoặc xâm phạm quyền cá nhân. Hệ
thống quy định về dữ liệu mở không chỉ dừng lại ở
việc cho phép truy cập dữ liệu mà còn đặt nền móng
cho sự tổ chức quản lý và sử dụng dữ liệu, góp phần
thúc đẩy chính phủ số và cải thiện hiệu quả quản lý
nhà nước.
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Thực trạng triển khai quản lý và sử dụng dữ
liệumở của cơ quan nhà nước
Triển khai chính sách dữ liệu mở tại trung ương và địa
phương
Trong tiến trình xây dựng chính phủ số, việc công bố
và khai thác dữ liệu mở đang được các bộ, ngành và
địa phương khẩn trương ban hành danh mục dữ liệu
mở, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai công bố
dữ liệu trong phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị
định số 47/2020/NĐ-CP, “Xây dựng và triển khai kế
hoạch về dữ liệu mở, bao gồm kế hoạch công bố dữ
liệumở, mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai
đoạn của kế hoạch. Xác định cơ chế thu thập, phân
tích thông tin phản hồi của cá nhân, tổ chức về việc
sử dụngdữ liệumở; chỉ định đầumối liên hệ tiếp nhận
thông tin phản hồi của tổ chức, cá nhân về các vấn đề
liên quan đến chất lượng, tính khả dụng, định dạng,
sự tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến dữ
liệu mở. Có các biện pháp phòng ngừa cần thiết để
duy trì việc xây dựng và công bố dữ liệu mở có liên
quan trực tiếp đến hoạt động bảo vệ an toàn cho con
người và tài sản bị ảnh hưởng bởi kế hoạch triển khai
dữ liệu mở trong phạm vi cơ quan mình”4. Chỉ tiêu
quốc gia đặt ra trong năm 2023 là: “100% bộ, ngành,
địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc
phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây
dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục;
100% bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch về
dữ liệu mở và cung cấp lần đầu dữ liệu mở theo kế
hoạch”8.
Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã xây dựng các
bộ dữ liệu chung mở như Cơ sở dữ liệu quốc gia
về văn bản pháp luật (vbpl.vn/pages/portal.aspx) hay
Cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn/), Cổng thông
tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykin-
hdoanh.gov.vn), tạo cơ hội cho công dân và tổ chức có
thể sử dụng các nguồn thông tin Chính phủ sở hữu 9

. Theo quy định, dữ liệu mở là nguồn tài nguyên số
được cơ quan nhà nước công bố rộng rãi để tổ chức, cá
nhân có thể tự do sử dụng, tái sử dụng và chia sẻ, với
điều kiện phải ghi nhận nguồn gốc dữ liệu và không
được kinh doanh nguyên trạng dữ liệu đã khai thác.
Chủ trương này góp phần nâng cao tính minh bạch,
tăng cường hiệu quả quản lý công và thúc đẩy đổi mới
sáng tạo trong xã hội10.
Chính sách dữ liệu mở đã được triển khai tại nhiều
địa phương, đặc biệt tại các thành phố lớn nhưThành
phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Thừa Thiên
Huế. Hệ thống dữ liệu mở của Thành phố Hồ Chí
Minh đã giúp cải thiện khả năng truy cập thông tin,
đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp tận
dụng dữ liệu công để phát triển các giải pháp đô thị

thông minh. Tại Hà Nội, nền tảng chia sẻ dữ liệu mở
tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và giao thông
công cộng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin
và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Các
tỉnh đang trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống dữ liệu
mở nhằm hỗ trợ quản lý đầu tư, giáo dục và các dịch
vụ công trực tuyến.
Trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính (ngày
01/7/2025),một số địa phươngđã banhànhdanhmục
dữ liệu mở, cụ thể gồm: tỉnh Ninh Bình (Quyết định
số 1049/QĐ-UBND ngày 22/9/2021), tỉnh Hà Gi-
ang (Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 10/3/2022),
tỉnh Vĩnh Long (Quyết định số 1122/QĐ-UBND
ngày 09/6/2022) và tỉnh Bình Định (Quyết định số
51/2022/QĐ-UBND ngày 16/8/2022). Bên cạnh đó,
một số địa phương khác như An Giang, NinhThuận,
Thái Nguyên và Hải Dương cũng đã bước đầu đề cập
đến nội dung dữ liệu mở trong các văn bản pháp lý
liên quan đến xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu 11.
Các bộ, ngành tích cực triển khai dữ liệu mở trên
nhiều lĩnh vực. Bộ CôngThương công khai thông tin
về thị trường và xuất nhập khẩu, giúp doanhnghiệp và
các bên liên quan tiếp cận dữ liệu thương mại nhanh
chóng. Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau khi sáp
nhập đổi tên thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
đã số hóa dữ liệu bản đồ địa chính, biến đổi khí hậu,
và chất lượng môi trường, tạo tiền đề cho việc giám
sát và quản lý tài nguyên hiệu quả hơn. Trong lĩnh
vực giao thông, Bộ Giao thông Vận tải (sau khi sáp
nhập đổi tên thành Bộ Xây dựng) đã công bố dữ liệu
về quy hoạch, hạ tầng đường bộ, và vận tải công cộng,
hỗ trợ các đô thị lớn tối ưu hóa hệ thống giao thông.
Những nỗ lực này không chỉ tăng cường tính minh
bạch mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực
công và tư nhân.
Chính phủ đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc
triển khai Chính phủ số và Dữ liệu mở. Đánh giá của
Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam có nền tảng
vững chắc để phát triển sáng kiếnDữ liệumở, nhờ vào
sự đầu tư củaChính phủ cho các cơ sở dữ liệu quốc gia
và hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin. Việc đánh
giámức độ sẵn sàng cho Chính phủ số được thực hiện
qua 07 lĩnh vực chính, bao gồm lãnh đạo và quản trị;
lấy người dùng làm trung tâm; thay đổi quy trình công
việc; năng lực, tập quán, văn hóa và kỹ năng; cơ sở
hạ tầng dùng chung; sử dụng dữ liệu để ra quyết định
chính sách; an ninhmạng, quyền riêng tư và khả năng
phục hồi. Đánh giá mức độ sẵn sàng về Dữ liệu mở
tập trung vào 08 lĩnh vực như cam kết của lãnh đạo
cấp cao, khung chính sách pháp lý, cấu trúc thể chế,
chính sách quản lý dữ liệu, nhu cầu dữ liệu mở, sự
tham gia của cộng đồng, nguồn lực tài chính và cơ sở
hạ tầng kỹ thuật12.

3722

VNUHCM Journal of Social Sciences and Humanities 2026, 10(2):3715-3726



Ứng dụng dữ liệu mở trong các lĩnh vực quản lý nhà
nước
Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã thể hiện quyết
tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển Chính
phủ số và Dữ liệu mở, coi đây là nền tảng quan trọng
để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Theo định hướng
chung, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu ban
hành danhmục dữ liệu mở và triển khai công bố theo
lộ trình, với sự hướng dẫn chuyên môn từ Bộ Thông
tin và Truyền thông (sau khi sáp nhập đổi tên thành
Bộ Khoa học và Công nghệ). Danh mục dữ liệu mở
ưu tiên triển khai hiện bao gồm 137 loại dữ liệu thuộc
14 lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông, kinh tế, tài
nguyên - môi trường, khoa học - công nghệ, v.v. Việc
đánh giá mức độ sẵn sàng về dữ liệu mở cũng đang
được tiến hành toàn diện, gắn với các tiêu chí như
khung pháp lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sự tham gia của
cộng đồng và cam kết của lãnh đạo các cấp. Những
nỗ lực này góp phần hình thành nền quản trị hiện
đại, minh bạch và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối
cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 13.
Dữ liệumở đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều
lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu
quả điều hành và chất lượng dịch vụ công. Trong lĩnh
vực quy hoạch và xây dựng, dữ liệu bản đồ số và quy
hoạch đô thị giúp cải thiện tính minh bạch, đồng thời
hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận
thông tin đất đai. Trong lĩnh vực tài chính công, việc
công khai dữ liệu ngân sách đã giúp tăng cường giám
sát xã hội và cải thiện quản lý chi tiêu nhà nước. Theo
thống kê từ Bộ Tài chính, lượng truy cập vào Cổng
thông tin ngân sách nhà nước đã tăng 30% mỗi năm,
phản ánh nhu cầu sử dụng dữ liệu ngày càng cao từ
cộng đồng và các tổ chức nghiên cứu. Ở lĩnh vực giao
thông vận tải, dữ liệu mở về hệ thống xe buýt, tuyến
đường, và tình trạng giao thông thời gian thực đã hỗ
trợ chính quyền đô thị tối ưu hóa điều phối phương
tiện. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống
dữ liệu mở về giao thông thu hút hơn 200.000 lượt
truy cậpmỗi tháng, đóng vai trò quan trọng trong việc
giảm ùn tắc và nâng cao trải nghiệm đi lại của người
dân. Ngoài ra, trong lĩnh vực môi trường, dữ liệu mở
về chất lượng không khí, nguồn nước, và cảnh báo
thiên tai đã được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu
khoa học và quản lý rủi ro. Việc cung cấp dữ liệu theo
thời gian thực giúp chính quyền địa phương và người
dân có thể kịp thời ứng phó với các tác động môi
trường. Trong lĩnh vực giáo dục và y tế, dữ liệu mở
về trường học, bệnh viện, chương trình tiêm chủng
không chỉ hỗ trợ hoạch định chính sách mà còn giúp
người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.
Chính sách dữ liệu mở tại Việt Nam đã đạt được
những kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua, với

nhiều bộ, ngành và địa phương tích cực triển khai
hệ thống dữ liệu công khai. Dữ liệu là một nguồn
tài nguyên đặc biệt được sinh ra trong quá trình con
người sử dụng công nghệ. Không như tài nguyên
trong tự nhiên, tài nguyên dữ liệu càng dùng nhiều
càng sinh ra nhiều, càng dùng nhiều càng tạo ra giá
trị lớn, càng chia sẻ càng có sự cộng hưởng. Đó là lý
do đất nước chúng ta cần có các chính sách dữ liệumở
để góp phần phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề
cấp thiết trong xã hộimột cách nhanh, sâu rộng và tiết
kiệm14.

Những vấn đề tồn tại và một số đề xuất
hoàn thiện chính sách dữ liệumở
Thứ nhất, khái niệm dữ liệu mở sử dụng chưa thống
nhất trong các văn bản pháp luật:
Luật Dữ liệu 2024 giải thích dữ liệu mở trọng tâm vào
nhu cầu sử dụng thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá
nhân: Dữ liệu mở là dữ liệu mà mọi cơ quan, tổ chức,
cá nhân có nhu cầu đều được tiếp cận, chia sẻ, khai
thác, sử dụng2. Luật Giao dịch điện tử 2023 chỉ đối
tượng: “Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước là dữ liệu
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng
rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái
sử dụng, chia sẻ”3. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP lại
hướng tới “cơ quan nhà nước công bố dữ liệu mở để
cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng,
chia sẻ nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử, chuyển đổi
số, phát triển kinh tế số và xã hội số”4 . Các cơ quản
lý ngành (Bộ) giải thích và quy định dữ liệu mở đặt
ra yêu cầu về thẩm quyền công bố dữ liệu mở: Dữ
liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường là dữ liệu
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng
rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử
dụng, chia sẻ8. Giải thích không thống nhất trong các
văn bản pháp luật gây khó khăn cho việc tổ chức quản
lý và sử dụng dữ liệu mở của các cơ quan, tổ chức và
cá nhân. Ngoài ra, về giới hạn trong phạm vi dữ liệu
của cơ quan nhà nước, các quy định này chưa thực
sự phản ánh đầy đủ bản chất của dữ liệu mở trong bối
cảnh chuyển đổi số, nơimà dữ liệu có thể đến từ nhiều
nguồn khác nhau, bao gồm nhiều đối tượng như là
cơ quan, tổ chức và cá nhân. Mục đích này góp phần
nâng cao tínhminh bạch trong hoạt động quản lý nhà
nước, đồng thời tạo điều kiện để người dân và doanh
nghiệp có thể khai thác dữ liệu trong một số lĩnh vực
nhất định. Từ thực trạng quy định giải thích về dữ liệu
mở trong các văn bản pháp luật, chúng tôi cho rằng,
cần thống nhất cách giải thích về dữ liệu mở và giải
pháp cho việc này là khái niệm dữ liệu mở được giải
thích tại Luật Dữ liệu sau đó các văn bản dưới luật dẫn
lại. Để thực hiện việc này đòi hỏi khái niệm dữ liệu
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mở phải được giải thích rất khoa học, áp dụng được
cho nhiều ngành, nhiều hoạt động khác nhau.
Thứ hai, nguyên tắc và yêu cầu quản lý dữ liệu mở
chưa được thống nhất:
Các văn bản pháp luật quy định nhiều nguyên tắc
quan trọng trong quản lý dữ liệu mở, bao gồm khả
năng truy cập, tính toàn vẹn, khả năng sử dụng lại
và bảo vệ quyền riêng tư. Nghị định 47/2020/NĐ-
CP quy định dữ liệu mở phải được công bố miễn phí.
Tuy nhiên, nhiều bộ dữ liệu chỉ được cung cấp khi có
yêu cầu đặc biệt, hoặc bị giới hạn quyền truy cập theo
quyết định nội bộ, điều này đi ngược lại tinh thần mở
của dữ liệu.
Ngoài ra, nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư cũng đặt
ra thách thức lớn. Luật An toàn thông tin mạng quy
định rõ ràng về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng không
có hướng dẫn cụ thể về cách thức xử lý dữ liệu mở có
chứa thông tin cá nhân, tạo ra khoảng trống pháp lý,
có thể dẫn đến vi phạm quyền riêng tư nếu dữ liệumở
không được ẩn danh đúng cách.
Thứ ba, trách nhiệm về quản lý, sử dụng dữ liệu mở
trong các văn bản pháp luật chưa rõ ràng:
Theo Luật Dữ liệu 2024, các cơ quan nhà nước có
trách nhiệm duy trì, cập nhật dữ liệu mở và đảm bảo
tính toàn vẹn của dữ liệu. Đồng thời, người sử dụng
dữ liệu mở phải tuân thủ các điều kiện sử dụng và
không vi phạm quyền lợi của cơ quan, tổ chức và cá
nhân có liên quan. Do đó các văn bản pháp luật không
cần có những quy định như là: “Cơ quan nhà nước
không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt
hại phát sinh của cơ quan, tổ chức, cá nhân do việc sử
dụng dữ liệu mở gây ra”4.
Luật Tiếp cận thông tin 2016 quy định một số loại
thông tin của cơ quan nhà nước thuộc diện hạn chế
công khai, nhưng không có hướng dẫn rõ ràng vềmối
quan hệ giữa các loại thông tin này với dữ liệu mở.
Điều này có thể dẫn đến tình trạng một số dữ liệu lẽ
ra phải được công bố dưới dạng mở nhưng lại bị giữ
kín do cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan quản lý.
Bên cạnh đó, Luật Sở hữu trí tuệ có thể tạo ra rào cản
đối với việc sử dụng lại dữ liệu mở. Một số dữ liệu
mở, đặc biệt là dữ liệu nghiên cứu khoa học hoặc dữ
liệu văn hóa, có thể chứa nội dung được bảo hộ bản
quyền. Điều này đặt ra câu hỏi liệu người sử dụng có
thể khai thác dữ liệu nàymột cách tự do hay cần có sự
cho phép của cơ quan cung cấp dữ liệu.
Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách về
dữ liệu mở theo hướng rõ ràng, minh bạch, có thể đo
lường được và phù hợp với thực tiễn triển khai.
Việc xây dựng chính sách cần dựa trên sự phối hợp
chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh
nghiệp và người dân nhằmbảo đảmhài hòa giữa cung
và cầu dữ liệu. Trong quá trình hoạch định chính

sách, sự tham gia của người dân trong việc xác định
mục tiêu, giám sát và đánh giá hiệu quả các sáng kiến
dữ liệu mở sẽ góp phần nâng cao tính hợp pháp, tính
minh bạch và khả năng thực thi của chính sách. Đồng
thời, cần có quy định cụ thể về phạm vi dữ liệu công
được công bố dưới dạng dữ liệumở, bảo đảmphù hợp
với các giới hạn pháp lý hiện hành. Điều 6 và Điều 7
Luật Tiếp cận thông tin 2016 nêu rõ, dữ liệumởkhông
bao gồm các thông tin bị hạn chế tiếp cận, như dữ liệu
cá nhân, dữ liệu bí mật của tổ chức, cơ quan hoặc dữ
liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước6.

KẾT LUẬN
Dữ liệumở đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển
đổi từ chính phủ điện tử sang chính phủ số. Việc triển
khai dữ liệu mở tại Việt Nam đã đạt được những kết
quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong việc tăng số lượng
cơ sở dữ liệu chuyên ngành và công bố kế hoạch dữ
liệu mở tại các cơ quan nhà nước. Các chính sách
và khung pháp lý về dữ liệu mở không chỉ tạo nền
tảng pháp lý vững chắc mà còn khuyến khích các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, sử dụng dữ
liệu nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, góp
phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế -
xã hội. Việc triển khai Cổng dữ liệu quốc gia cùng các
nền tảng dữ liệu tại địa phương đã mở ra cơ hội truy
cập và khai thác dữ liệumột cáchminh bạch, hiệu quả,
phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao
chất lượng cuộc sống của người dân. Điều này khẳng
định tầm quan trọng của dữ liệu mở trong quá trình
chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy sự tham gia của các
bên liên quan vào việc xây dựng một xã hội số toàn
diện, công bằng và bền vững.
Các quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng dữ liệu
mởmang lại lợi ích to lớn, không chỉ thúc đẩy sựminh
bạch và tráchnhiệmgiải trình tronghoạt động quản lý
nhà nướcmà còn tăng cường khả năng tiếp cận thông
tin của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Những quy
định này góp phần tối ưu hóa việc khai thác tài nguyên
dữ liệu, khuyến khích hợp tác giữa các bên và thúc
đẩy sáng tạo, phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục
vụ cộng đồng và kinh tế - xã hội.
Việc triển khai, thực hiện các quy định về dữ liệu mở
trong pháp luật đãmang lại kết quả khả quan tại nhiều
ngành và địa phương. Các cơ sở dữ liệu quốc gia như
bảo hiểm, đất đai, doanh nghiệp đã giúp cải thiện quy
trình quản lý, giảm thiểu chi phí và thời gian xử lý
công việc. Việc triển khai các cổng dữ liệu mở tại
trung ương và địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp và người dân truy cập thông tin, góp
phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả
quản trị.
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Trong thời gian tới, chính sách pháp luật về dữ liệumở
của Việt Nam cần được hoàn thiện theo hướng thiết
lập một chiến lược tổng thể đi kèm với lộ trình triển
khai cụ thể và cơ chế giám sát rõ ràng. Cần quy định
rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc quản lý và
công bố dữ liệu mở, đồng thời xây dựng các mục tiêu
định lượng có thể đo lường được, chẳng hạn số lượng
tập dữ liệu cần công bố theo từng giai đoạn hoặc từng
lĩnh vực ưu tiên. Việc thiết lập cơ chế điều phối liên
ngành nhằm đảm bảo sự thống nhất trong thực thi
giữa các bộ, ngành và địa phương cũng là yêu cầu cần
thiết, góp phần tạo lập nền tảng vững chắc để dữ liệu
mở thực sự trở thành công cụ hỗ trợ quản lý, điều
hành, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
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ABSTRACT
In the context of transitioning from e-Government to digital government, open data has emerged
as a foundational element driving transparency, innovation, and socio-economic development.
This article provides a comprehensive analysis of open data disclosure and utilization policies in
Vietnam, based on the current legal framework including the 2024 Data Law, the 2023 Law on
Electronic Transactions, the 2016 Law on Access to Information, and Decree No. 47/2020/ND-CP.
Using qualitative analysis, literature synthesis, and legal comparison methods, the study clarifies
the concept, characteristics, legal validity, and technical requirements of open data while also as-
sessing the effectiveness of policy implementation from central to local levels. The research reveals
that open data not only enhances the accountability of public agencies but also expands civic par-
ticipation, supports digital product development in the private sector, and improves public service
delivery. However, the implementation of open data still faces challenges such as inconsistent legal
definitions, fragmented management responsibilities, limited technical capacity, and underdevel-
oped infrastructure. The article evaluates the current state of open data policy implementation in
selected ministries and localities including Ho Chi Minh City, Hanoi, and Da Nang, and identifies le-
gal and technical barriers hindering effective data exploitation. Based on these findings, the author
proposes policy refinements that promote transparency, measurability, and practical applicability;
the establishment of an intersectoral coordination mechanism; and the development of a national
open data strategy with specific goals for priority sectors.
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